
Biểu số 6b

TỔNG SỐ 350 710 

a GIAO THÔNG VÀ CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC

1
Nâng cấp hạ tầng, vỉa hè các tuyến đường trên địa 
bàn quận Thanh Khê 

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

2
Nâng cấp hạ tầng các tuyến đường Bàu Trảng 1, 2, 
3, 4, 5, 6 và Bàu Trảng 7

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

3 Cải tạo, thảm nhựa mặt đường Đỗ Quang BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

4
Nâng cấp hạ tầng các tuyến đường thuộc KDC Bàu 
Làng và các đường nhánh

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

5
Nâng cấp hạ tầng các tuyến đường Đường Đặng 
Đình Vân, Nguyễn Cao và Nguyễn Huy Lượng

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

6 Nâng cấp hạ tầng các tuyến đường Thanh Huy 1, 2, 3 BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

KẾ HOẠCH VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ VỐN DÂN SINH TRUNG HẠN 2021-2025 VÀ NĂM 2025 
TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ

(Đính kèm Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày  17  tháng  12  năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng)

* Lưu ý quan trọng trong tổ chức thực hiện: 
(1) Việc triển khai lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư phải đảm bảo Luật đầu tư
công, đảm bảo phương án nguồn vốn, phù hợp khả năng ngân sách trong thời điểm triển khai; 
(2) Danh mục CBĐT phải có trong danh mục KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, phương án điều chỉnh KH trung
hạn 2021-2025 đã được HĐND thành phố thông qua hoặc đã có chủ trương chỉ đạo của cấp thẩm quyền. Các cơ quan chuyên
môn, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục đầu tư tuân thủ nguyên tắc này trong quá trình thực hiện.
(3) Các Dự án đã được bố trí vốn XDCB Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhưng chưa được phê duyệt dự án đầu
tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật: trường hợp không được ghi tại biểu này thì đơn vị thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và các cơ
quan có liên quan được phép chủ động thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định.
(4) UBND quận, Chủ tịch UBND quận chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố, Chủ tịch UBND
thành phố về việc đề xuất danh mục, triển khai danh mục theo đề xuất đã được HĐND thành phố thông qua theo danh mục
này đảm bảo các quy định hiện hành.

(ĐVT: Triệu đồng)
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7
Nâng cấp hạ tầng các tuyến đường Nguyễn Biểu, 
Thân Nhân Trung, Nguyên Hồng, Nguyễn Nghiêm

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

8
Nâng cấp hạ tầng các tuyến đường Phần lăng 1 , 2, 
3, 4 và 5

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

9
Nâng cấp hạ tầng các tuyến đường Nguyễn Thị Bảy, 
Phục Đán, Ngô Đức Kế, Phan Nhu, Phú Lộc 11 và 
12, Vũ Quỳnh, Phan Phu Tiên.

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

10 Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng
BQL DA ĐTXD quận 

Thanh Khê
Q. Thanh Khê                     5                     10 

11
Nâng cấp mở rộng các đường kiệt hẻm trên địa bàn 
quận Thanh Khê năm 2024

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

12
Nâng cấp mở rộng các đường kiệt hẻm trên địa bàn 
quận Thanh Khê năm 2025

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

13
Cống thoát nước và nền đường trên địa bàn quận 
Thanh Khê năm 2025

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

14
Cống thoát nước và nền đường trên địa bàn phường 
Chính Gián năm 2025

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

15
Cống thoát nước và nền đường trên địa bàn phường 
Xuân Hà năm 2025

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

16
Cống thoát nước và nền đường trên địa bàn phường 
Thanh Khê Đông năm 2025

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

17
Cống thoát nước và nền đường trên địa bàn phường 
Thanh Khê Tây năm 2025

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

18
Cống thoát nước và nền đường trên địa bàn phường 
An Khê năm 2025

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

19
Cống thoát nước và nền đường trên địa bàn phường 
Thạc Gián năm 2025

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

20
Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn quận 
Thanh Khê năm 2025

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

21
Nâng cấp hạ tầng vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng tuyến 
đường Phan Thanh

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 
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22
Đầu tư các tuyến đường có mặt cắt 3,75m thành 
5,5m trên địa bàn quận Thanh Khê (giai đoạn 3)

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 
đề xuất bổ sung 
vốn trung hạn 
2021-2025

23 Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Mẹ Nhu BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 
đề xuất bổ sung 
vốn trung hạn 
2021-2025

b

1 Chợ Quán Hộ BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

2
Cải tạo, nâng cấp các chợ trên địa bàn quận Thanh 
Khê

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

c GIÁO DỤC                     10 

1 Xây mới bể bơi trường tiểu học An Khê BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

2
Nâng cấp, cải tạo khu vệ sinh các trường học trên 
địa bàn quận Thanh Khê

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

3
Trường MN Hồng Đào (Cơ sở chính: 323 Nguyễn 
Phước nguyên)

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

4 Trường MN Mẫu Đơn (Cơ sở 1: 31 Mẹ Nhu) BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

5 Trường THCS Nguyễn Trãi BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

6 Trường THCS Chu Văn An BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

7
Nâng cấp Nhà thi đấu đa năng Trường THCS Huỳnh 
Thúc Kháng

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

8
Cải tạo, nâng cấp sân thể dục, thể thao Trường tiểu 
học Huỳnh Ngọc Huệ

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

9 Trường THCS Đỗ Đăng Tuyển BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

10
Cải tạo các trường học trên địa bàn quận Thanh Khê 
giai đoạn 2023-2025

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

11
Nâng cấp, sửa chữa các Trường mầm non trên địa 
bàn quận Thanh Khê năm 2025

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 
đề xuất bổ sung 
vốn trung hạn 
2021-2025

12
Nâng cấp, sửa chữa các Trường tiểu học trên địa bàn 
quận Thanh Khê năm 2025

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 
đề xuất bổ sung 
vốn trung hạn 
2021-2025

13
Nâng cấp, sửa chữa các Trường THCS trên địa bàn 
quận Thanh Khê năm 2025

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 
đề xuất bổ sung 
vốn trung hạn 
2021-2025

THƯƠNG MẠI
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14
Trường mầm non Tuổi Hoa (cơ sở 85 Huỳnh Ngọc 
Huệ)

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

15 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực (khối lớp học) BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

16 Trường Tiểu học Điện Biên Phủ (khối nhà lớp học) BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

17
Cải tạo, nâng cấp các khối nhà Trường tiểu học Đinh 
Bộ Lĩnh (cơ sở 1)

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

18 Nâng cấp, cải tạo Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

19
Xây mới khối nhà đa năng Trường THCS Phan Đình 
Phùng

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

20 Trường THCS Hoàng Diệu BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

21 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (Giai đoạn 2) BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

22
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (khối nhà hướng 
Tây) 

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

d

1
Nhà sinh hoạt cộng đồng KV Thanh Tân, phường 
Thanh Khê Đông

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

2
Nhà sinh hoạt cộng đồng khu vực chi bộ 10, tổ 39 
phường Thanh Khê Tây

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

3
Nhà sinh hoạt Khu dân cư Bàu Sen 1, 2, 3, phường 
Chính Gián

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

4
Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư Trung Bình B, 
phường Thạc Gián

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

5 Trung tâm văn hóa thể thao phường Tân Chính
BQL DA ĐTXD quận 

Thanh Khê
Q. Thanh Khê                     5                     10 

6 Nâng cấp, cải tạo cảnh quan kênh hở Phần Lăng
BQL DA ĐTXD quận 

Thanh Khê
Q. Thanh Khê                     5                     10 

7
Nhà văn hóa thể thao phường Xuân Hà (tại 353 Trần
Cao Vân)

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

8 Nhà sinh hoạt Khu dân cư Thuận An 4, Thuận An 5
BQL DA ĐTXD quận 

Thanh Khê
Q. Thanh Khê                     5                     10 

VĂN HÓA THÔNG TIN
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9
Trạm dân phòng số 12 Hồ Quý Ly, phường Thanh
Khê Tây

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

10 Nhà sinh hoạt Thuận Thành A, phường Tam Thuận
BQL DA ĐTXD quận 

Thanh Khê
Q. Thanh Khê                     5                     10 

11
Nhà sinh hoạt cộng đồng Tam Tòa 1, phường Tam
Thuân

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

12 Trung tâm Văn Hóa thể thao phường Tam Thuận
BQL DA ĐTXD quận 

Thanh Khê
Q. Thanh Khê                     5                     10 

13
Khu văn hóa thể thao Thanh Huy 2, phường Thanh
Khê Đông

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

14
Nhà sinh hoạt khu dân cư Tam Giác 3A, phường
Thạc Gián

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

15
Trùng tu, nâng cấp, sửa chữa 02 di tích: Nhà tưởng
niệm Mẹ Nhu và Đình Làng Thạc Gián

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

16
Nhà sinh hoạt khu dân cư Tân An, 33 Tân Hòa 10,
phường An Khê

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

17 Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư Đông Xuân 4
BQL DA ĐTXD quận 

Thanh Khê
Q. Thanh Khê                     5                     10 

đề xuất bổ sung 
vốn trung hạn 
2021-2025

18 Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư 10 Thuận An
BQL DA ĐTXD quận 

Thanh Khê
Q. Thanh Khê                     5                     10 

đề xuất bổ sung 
vốn trung hạn 
2021-2025

e

1 Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND phường Thạc Gián
BQL DA ĐTXD quận 

Thanh Khê
Q. Thanh Khê                     5                     10 

2
Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự phường Thạc 
Gián

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

3
Nâng cấp, cải tạo một số phòng làm việc tại TTHC
quận Thanh Khê (503 Trần Cao Vân)

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 
đề xuất bổ sung 
vốn trung hạn 
2021-2025

f

1
Trạm dân phòng kết hợp nhà sinh hoạt tại K87/6 
Phạm Nhữ Tăng, phường Hòa Khê

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

2
Trạm dân phòng KDC Tân Sinh B2, phường Chính 
Gián

BQL DA ĐTXD quận 
Thanh Khê

Q. Thanh Khê                     5                     10 

AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
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 Ghi chú:
 -  Các Chủ đầu tư, Quản lý dự án chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin dự án cho Sở Tài chính để nhập kế hoạch vào hệ thống Tabmis.
 - Các Chủ đầu tư, Quản lý dự án được giao tại Quyết định này thay thế cho các Quyết định trước đây đã ban hành.
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